
DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng 07 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Nanova Super
Recovery

Công ty TNHH
thương mại Long

Khang

    Số nhà 14 khu Tân Mai, Thị Trấn
Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Pcos

Lô CN - A3, khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,

huyện Chương Mỹ, thành phố
Hà Nội, Việt Nam

18522/23/CBMP-HN

Công ty TNHH thương mại Long
Khang có văn bản đề nghị thu hồi tự

nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

2 Luxcindy Sohee
Sunscreen

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Luxcindy

Số 30 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ
Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

18167/23/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

3 Piora Anti Acnes
Herrbal Serum

Công ty TNHH mỹ
phẩm Piora

Số 8A phố An Trạch, phường Quốc
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

13331/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

4 Piora Whitening
Body Shower

Công ty TNHH mỹ
phẩm Piora

Số 8A phố An Trạch, phường Quốc
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

15050/23/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

5 Emonco Siêu phẩm Kim
Cương

Công ty Cổ phần
Dược Iris Việt Nam

    Số nhà LK16 - 19, Khu đô thị
mới An Hưng, Phường La Khê,

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

19143/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

6 NC
Cosmetic

Serum mụn 7
Days

Hộ kinh doanh Đinh
Thị Hồng Nhung

274 khu 5, TT Kim Tân, huyện
Thuận Thành, Thanh Hóa, Việt

Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

21290/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

7 Dr Harlen Pink Cream
Plus+

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm Dr

Harlen

 A.01.12A Tầng Trệt Chung cư
Bình Phú, Phường Vĩnh Hoà,

Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh
Hòa, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

22447/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

8 Gimi
Luxury

Nourishing &
Tendring
Cleanser

Công ty TNHH Gimi
Group

    Số 47/75 Trần Thái Tông,
Phường Lộc Vượng, Thành phố
Nam Định, Tỉnh Nam Định, Việt

Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

16927/23/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

9 The High
Himalaya Pink

Salt Detox
Mask

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm The

High

NP7-5, đường Lý Nam Đế, KĐT
Nam Đầm Vạc, Phường Khai

Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh
Vĩnh Phúc, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

15636/23/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

10 Luna Serum Tràm trà
Night

Công ty cổ phần
Luna Group

Số 66 Xuân Diệu, phường Tứ Liên,
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

19638/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm
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11 Lacey Công ty TNHH Mai
House Nature

Số 12, đường Trương Định, phường
Thanh Bình, thành phố Ninh Bình,

tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

19639/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

12 Sheshi Gen
Rejuvenation

Công ty cổ phần tập
đoàn Sheshi

Số 346 đường Tố Hữu, tổ dân phố
4, phường La Khê, quận Hà Đông,

thành phố Hà Nội

Công ty tnhh Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 cụm CN Ngọc Hồi, xã
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,

thành phố Hà Nội

12921/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

13 Sheshi Glow Skin
Serum

Công ty cổ phần tập
đoàn Sheshi

Số 346 đường Tố Hữu, tổ dân phố
4, phường La Khê, quận Hà Đông,

thành phố Hà Nội

Công ty tnhh Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 cụm CN Ngọc Hồi, xã
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,

thành phố Hà Nội

12924/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

14 Sheshi Softening Body
Lotion

Công ty TNHH
Cosmetic Garden

Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi, xã
Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành

phố Hà Nội

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

13377/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

15 Sheshi Polypeptide
Công ty TNHH

Cosmetics Garden
Việt Nam

Số 51 phố Lê Văn Hưu, phường
Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH
Cosmetics Garden Việt

Nam

Lô CN2, cụm CN Ngọc Hồi,
xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

12306/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

16 Hayuki
Luxury

Tone-Up Body
Shower Cream

Hộ kinh doanh
Nguyễn Kim Biên

Thôn Doãn Thượng, xã Xuân Lâm,
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh,

Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

13986/22/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

17 Jakara
Plus+ Skin Acne Công ty TNHH Linh

Cua Beauty

 Số 34/33 Kiều Sơn, Văn cao,
Phường Đằng Lâm, Quận Hải An,
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Công ty TNHH Cosmetic
Garden Việt Nam

Lô CN2 Cụm CN Ngọc Hồi,
Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh

Trì, Thành phố Hà Nội

15493/23/CBMP-HN

Công ty TNHH Cosmetic Garden Việt
Nam chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

18 Ez Biolab Hydrating
Cream

Công ty TNHH
TMC Biolab

Số 85 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố
Thái Hòa, Phường Hòa Mạc, Thị xã
Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19809/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

19 Ez Biolab Reset C Serum Công ty TNHH
TMC Biolab

Số 85 Lý Nhân Tông, Tổ dân phố
Thái Hòa, Phường Hòa Mạc, Thị xã
Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19810/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

20 Izybay Mellas Zyme
Day Cream

Công ty Cổ phần tập
đoàn NGO

106A2 Lạc Chính, Phường Trúc
Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20487/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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21 Izybay Mellas Zyme
Night Cream

Công ty Cổ phần tập
đoàn NGO

106A2 Lạc Chính, Phường Trúc
Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20488/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

22 Izybay Boz Complex Công ty Cổ phần tập
đoàn NGO

106A2 Lạc Chính, Phường Trúc
Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20489/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

23 Adore-
Skin

Melasma
Luxury

Công ty cổ phần đầu
tư tổng hợp Thanh

Hải

502 Bùi Trang Chước, Phường Hoà
Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà

Nẵng, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19325/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

24 Care
Velvety

A3 Plus+ Night
Cream

Công ty TNHH mỹ
phẩm Phúc An

Số 354 Quốc lộ 80, Khu phố Đông
Hưng, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện
Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20443/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

25 Hera Skin
Cosmetic Melasma Set

Công ty TNHH
Thương mại quốc tế

Kiều Liên

    Xóm 5, Thôn 1, Xã Thạch Đà,
Huyện Mê Linh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20689/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

26 Dr.Mishin Sunscreen Spf
50+ Pa++++

Công ty TNHH
Diamond Luxury
World Hưng Phát

Group

Số 167 phố Mỹ Độ, Phường Mỹ
Độ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh

Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19334/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

27 Chaewon
Body White
SPF 50/PA

++++

Công ty TNHH
Bonnie Beauty

Số 294 đường Nguyễn Khuyến,
Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21172/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

28 Cammi
Cosmetic Serum Body

Công ty TNHH Sản
xuất mỹ phẩm New

Day

Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp
Hà Bình Phương, Xã Văn Bình,

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21170/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

29 Cammi
Cosmetic

Whitening
Body Mask

Công ty TNHH Sản
xuất mỹ phẩm New

Day

Đường Tự Do, Khu Công Nghiệp
Hà Bình Phương, Xã Văn Bình,

Huyện Thường Tín, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
mỹ phẩm New Day

Đường Tự Do, Khu Công
Nghiệp Hà Bình Phương, Xã

Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21171/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Sản xuất mỹ phẩm
New Day chấm dứt ủy quyền và đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công
bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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30 DN Skin Moisturizing
Intensive

Công ty TNHH
Thương mại DN

Group

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Sông Mã,
Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

19211/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

31 DN Skin Pro Acnes
Slution

Công ty TNHH
Thương mại DN

Group

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Sông Mã,
Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

19213/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

32 Navo Serum Acnes Công ty cổ phần
Navoco Beauty

Trung tâm thương mại Ân Thi, phố
Bùi Thị Cúc, Thị Trấn Ân Thi,

Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên,
Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

19123/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

33 Nissa Nano+ Night
Cream

Công ty TNHH Đầu
tư và phát triển Thảo

Trang

    Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện
Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

21064/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

34 Ecogold Gieo hạt Kim
Cương

Công ty TNHH
Ecogold Cosmetic

Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng
Thanh, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

19467/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

35 LCV
Cosmetic

LCV Sun
Cream

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm quốc

tế Big Forest

Số 99, thôn Cao Trung 1, xã Đức
Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Công ty TNHH sản xuất
thương mại và xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01, CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu- giai đoạn 2,
thôn Cầu Bầu, xã Phú Cầu,

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

23431/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

36 Dr.
Phytocell Step 1

Công ty TNHH
Thẩm mỹ Quốc tế

NVM

    Số 10C Ngõ 8/252 Đường Lê
Quang Đạo, Tổ 2, Phường Phú Đô,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

20676/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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37 Dr.
Phytocell Step 2

Công ty TNHH
Thẩm mỹ Quốc tế

NVM

    Số 10C Ngõ 8/252 Đường Lê
Quang Đạo, Tổ 2, Phường Phú Đô,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

20677/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

38 Dr.
Phytocell Step 3

Công ty TNHH
Thẩm mỹ Quốc tế

NVM

    Số 10C Ngõ 8/252 Đường Lê
Quang Đạo, Tổ 2, Phường Phú Đô,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

20678/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

39 Dr.
Phytocell TSCB-801

Công ty TNHH
Thẩm mỹ Quốc tế

NVM

Số 10C Ngõ 8/252 Đường Lê
Quang Đạo, Tổ 2, Phường Phú Đô,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

20995/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

40 Dr.
Phytocell TSCB-802

Công ty TNHH
Thẩm mỹ Quốc tế

NVM

Số 10C Ngõ 8/252 Đường Lê
Quang Đạo, Tổ 2, Phường Phú Đô,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

20996/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

41 Dr.
Phytocell TSCB-803

Công ty TNHH
Thẩm mỹ Quốc tế

NVM

Số 10C Ngõ 8/252 Đường Lê
Quang Đạo, Tổ 2, Phường Phú Đô,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

20997/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

42 Qaskin Tinh chất Mộc
Anh

Công ty TNHH Mỹ
phẩm và Thương
mại Quỳnh Anh

Đường Doãn Nỗ, Phường Hiến
Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam

Công ty TNHH Sản xuất
thương mại và Xuất nhập

khẩu Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

22530/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại
và Xuất nhập khẩu Hoàng Phương

chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

43 H-HANA Nana sun
cream

Công ty cổ phần
thương mại dịch vụ

K&C Việt Nam

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông

Anh

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Seoul

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ,
tổ 28, thị trấn Đông Anh,

huyện Đông Anh, thành phố
Hà Nội

23819/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Seoul
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

44 H-Nana Nana Body
Cream

Công ty cổ phần
thương mại dịch vụ

K&C Việt Nam

    Cụm công nghiệp vừa và nhỏ, tổ
28, Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông

Anh, Huyện Đông Anh, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

20191/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Seoul
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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45 Lovely B5
Sunscreen

Cream SPF60
PA+++

Công ty TNHH
TMSX và dịch vụ

Ngọc Mai

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc,
huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông

Anh, Huyện Đông Anh, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

20138/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Seoul
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

46 Akarui

Sunveil BB
Cream UV

SPF50/PA+++
+

Công ty Cổ phần
Dịch vụ và Thương

mại Minh Mẫn

SỐ 30 Vũ Trọng Khánh, phường
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Seoul

    Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông

Anh, Huyện Đông Anh, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

21786/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Seoul
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

47
Kem chống

nắng cao cấp
Suncream 365

Công ty TNHH
thương mại quốc tế

Vinamax

Số 524, Nhà E1, TT Tân Mai, Phố
Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

17761/23/CBMP-HN

Công ty TNHH thương mại quốc tế
Vinamax có văn bản đề nghị thu hồi tự
nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

48
Kem chống

nắng Sunlike
SPF 50+

Công ty Cổ phần
Quốc tế Europharma

Lô E56 khu đô thị Đại Kim,
Phường Định Công, Quận Hoàng

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm quốc tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp vừa
và nhỏ Nguyên Khê, Tổ 28,
Thị Trấn Đông Anh, Huyện

Đông Anh, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

23574/25/CBMP-HN
Công ty Cổ phần Quốc tế Europharma
có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

49 Kem chống
nắng Nhuyskin

Công ty TNHH sản
xuất dịch vụ xuất
nhập khẩu Như Ý

C4/41A Nguyễn Thị Sưa, Ấp 3, Xã
Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

17825/23/CBMP-HN
Công ty TNHH sản xuất dịch vụ xuất
nhập khẩu Như Ý có văn bản đề nghị
thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

50 Sun Cream
Talida

Sun Cream
Talida

Công ty TNHH
Thalinphar

Số 31 ngách 112/509 phố Vũ Tông
Phan, phường Khương Đình, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

12011/22/CBMP-HN Công ty TNHH Thalinphar có văn bản
tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

51 Doubletiv

Kem chống
nắng cao cấp

Doubletiv Sun
And Care

Công ty TNHH
thương mại và thiết
bị y tế Tiến Mạnh

Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim
Giang, phường Đại Kim, quận

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

9150/21/CBMP-HN

Công ty TNHH thương mại và thiết bị
y tế Tiến Mạnh có văn bản tự nguyện
thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

52 Luty Việt
Nam

Nước tắm thảo
dược Daco

Max Shower

Công ty TNHH Luty
Việt Nam

Số nhà 22, ngõ 135/62 phố Cầu
Cốc, phường Tây Mỗ, quận Nam
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần Dược và
công nghệ Hóa Sinh Hà

Nội
Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

16473/23/CBMP-HN
Công ty cổ phần Dược và công nghệ
Hóa Sinh Hà Nội chấm dứt ủy quyền
và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

53 Ginugold Foot
Soak

Công ty TNHH
FWG Việt Nam
Thịnh Vượng

    Tầng 16, Tòa nhà việt Á, Số 9
Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược và
công nghệ Hóa Sinh Hà

Nội
Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội

18088/23/CBMP-HN
Công ty cổ phần Dược và công nghệ
Hóa Sinh Hà Nội chấm dứt ủy quyền
và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

54 HKA
Queen

Tinh dầu thảo
dược HKA

Queen

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm xuất
nhập khẩu Hanzikii

Pharma

Thôn Hòa Lạc, Xã Hòa Phong, Thị
xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược và
công nghệ Hóa Sinh Hà

Nội
Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội

18108/23/CBMP-HN
Công ty cổ phần Dược và công nghệ
Hóa Sinh Hà Nội chấm dứt ủy quyền
và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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55 HKA
Queen

Tinh dầu XK
HKA Queen

Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm xuất
nhập khẩu Hanzikii

Pharma

Thôn Hòa Lạc, Xã Hòa Phong, Thị
xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược và
công nghệ Hóa Sinh Hà

Nội
Thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn,

huyện Quốc Oai, thành phố Hà
Nội

18109/23/CBMP-HN
Công ty cổ phần Dược và công nghệ
Hóa Sinh Hà Nội chấm dứt ủy quyền
và đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

56

50+4 Ultra-
Light

Protection
Fluid

Công ty TNHH
Dược phẩm Ngọc

Minh Châu

Số 47 Đa Lộc , Xã Kim Chung,
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn T'or
Global

Nhà máy sản xuất T'or Global
số 1 - Lô đất CN-A4 thửa đất
số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa,
huyện Chương Mỹ, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

18840/24/CBMP-HN Công ty CP tập đoàn T'or Global
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

57 NMC
Organics

Original
Extract Mela-

Phagy

Công ty TNHH dược
phẩm Ngọc Minh

Châu

Số 47 Đa Lộc , Xã Kim Chung,
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn T'or
Global

Nhà máy sản xuất T'or Global
số 1 - Lô đất CN-A4 thửa đất
số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa,
huyện Chương Mỹ, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

18397/23/CBMP-HN Công ty CP tập đoàn T'or Global
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

58 NMC
Organics

Plant Extract
Bio-Care

Công ty TNHH dược
phẩm Ngọc Minh

Châu

Số 47 Đa Lộc , Xã Kim Chung,
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn T'or
Global

Nhà máy sản xuất T'or Global
số 1 - Lô đất CN-A4 thửa đất
số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa,
huyện Chương Mỹ, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

18398/23/CBMP-HN Công ty CP tập đoàn T'or Global
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

59 NMC
Orrganics

Advanced
Retinol

Enhancer

Công ty TNHH dược
phẩm Ngọc Minh

Châu

Số 47 Đa Lộc , Xã Kim Chung,
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn T'or
Global

Nhà máy sản xuất T'or Global
số 1 - Lô đất CN-A4 thửa đất
số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa,
huyện Chương Mỹ, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

20162/24/CBMP-HN Công ty CP tập đoàn T'or Global
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

60 NMC
Organics

Pigment
Complex 5.0

Công ty TNHH dược
phẩm Ngọc Minh

Châu

Số 47 Đa Lộc , Xã Kim Chung,
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty CP tập đoàn T'or
Global

Nhà máy sản xuất T'or Global
số 1 - Lô đất CN-A4 thửa đất
số 02 thuộc KCN Phú Nghĩa,
huyện Chương Mỹ, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

22742/24/CBMP-HN Công ty CP tập đoàn T'or Global
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm

61
Kem chống
nắng Rosana
Pink Light

Công ty TNHH thảo
dược Thành Nam –

France

Số nhà 56C, Ngách 6/10 đường
Yên Hòa, Tổ 14, phường Yên

Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

16189/23/CBMP-HN Công ty TNHH thảo dược Thành Nam
– France đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

62

Kem chống
nắng cao cấp
Sun Cream

SPF60+

Công ty cổ phần đầu
tư và thương mại

Tuệ Minh Medical

Số 16 ngõ 52 đường Hoàng Công
Chất, phường Phú Diễn, Quận Bắc

Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

20125/24/CBMP-HN
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại
Tuệ Minh Medical có văn bản đề nghị
thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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63 Bảo Liên Skin Care Acne Công ty TNHH Bảo
Liên Cosmetic

Khu đô thị Thái Hà, Phường Hiệp
Sơn, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải

Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

13105/22/CBMP-HN

Công ty TNHH tập đoàn Ruby's
World chấm dứt ủy quyền và đề nghị

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm

64 Emperess
Cleanser

Công ty TNHH TĐ
Thành Đạt

Số 146 phố cốc , Xã Dĩnh Trì,
Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

14414/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo An
Việt Nam chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

65
Vitamin B5

Serum Restore
Moisture

Công ty TNHH TĐ
Thành Đạt

Số 146 phố cốc , Xã Dĩnh Trì,
Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

14680/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo An
Việt Nam chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

66 Emperess
Comestic

Emperess Sun
Cream SPF

50+ /PA++++

Công ty TNHH TĐ
Thành Đạt

Số 146 phố cốc , Xã Dĩnh Trì,
Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

15002/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo An
Việt Nam chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

67 Laco Organic
Nano

Công ty TNHH
thương mại và Dược
phẩm Lamia Group

    Số nhà 16A, ngách 10 ngõ 106
Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa

Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

15177/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo An
Việt Nam chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

68 Emperess
Comestic

Hyaluronic
Acid Serum
Anti-Aging
Concentrate

Công ty TNHH TĐ
Thành Đạt

Số 146 phố cốc , Xã Dĩnh Trì,
Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

15178/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo An
Việt Nam chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

69 Emperess
Vitamin-C
Serum Skin
Solutions

Công ty TNHH TĐ
Thành Đạt

Số 146 phố cốc, Xã Dĩnh Trì,
Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

15888/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo An
Việt Nam chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

70 Emperess
Comestic Micellar Water Công ty TNHH TĐ

Thành Đạt

Số 146 phố cốc , Xã Dĩnh Trì,
Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc

Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

18603/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo An
Việt Nam chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

71 Lurcos Detox Acne
Công ty TNHH

thương mại và dịch
vụ Tkcos

Số nhà 71, ngõ 292 đường Kim
Giang, Phường Đại Kim, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Bảo An Việt Nam

Thôn Khoang Mái, xã Đồng
Trúc, huyện Thạch Thất, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

21921/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo An
Việt Nam chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

72 Yumiko
Cream

Kem bôi da cho
bé

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
9764/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

73 Yumiko
Cute

Thảo dược tắm
gội cho bé

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
9780/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

74 De'Neem De'Neem Face Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
15010/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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75 Gel Bạc
Yumiko

Gel Bạc
Yumiko

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
9849/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

76

Feminix
Intimate
Hygiene

Gel

Feminix
Intimate

Hygiene Gel

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

11112/21/CBMP-HN Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

77
Feminix
Intimate
Spray

Feminix
Intimate Spray

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
11113/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

78 Yaskin - J Yaskin - J Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học dược mỹ

phẩm SJK

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú
Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
11559/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

79 Dersante Anti Hair Fall
Shampoo

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

13804/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

80 Dersante Anti Dandruff
Shampoo

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

13805/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

81 Dersante Black Hair
Shampoo

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

13973/22/CBMP-HN Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm

82
Keiko
Fresh
Spray

Keiko Fresh
Spray

Công ty cổ phần
dược phẩm Keiko

Số 101 C2 khu Đô Thị Đại Kim,
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược mỹ

phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19818/24/CBMP-HN Công ty cổ phần dược phẩm Keiko đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công

bố sản phẩm mỹ phẩm
Tổng cộng: 82 khoản

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu
công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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